
1. Vitamin B6 5mg + magnesi lactat 470mg (Magnesi-B6) 

Dạng bào chế: Viên nén bao phim 

Thành phần:  

Magnesi lactate dihydrat 470mg 

Pyridoxin hydroclorid 5mg 

Tá dược: tinh bột ngô, PVP K30, talc, acid stearic, HPMC E5, titan dioxyd, PEG 6000, 

Ethanol 96%, nước, vừa đủ 1 viên 

Chỉ định: 

 Điều trị các trường hợp thiếu magnesi nặng, riêng biệt hay kết hợp. Khi có thiều calcium 

đi kèm, đa số trường hợp phải bù magnesi trương khi bù calcium. 

 Điều trị các rồi loạn chức năng của những cơn lo âu đi kèm với tăng lưu thông khí (còn 

được gọi là tạng co giật) khi chưa có điều trị đặc hiệu 

Chống chỉ định: 

Suy thận nặng với độ thanh thải của Creatinin dưới 30ml/phút. 

Liều dùng, cách dùng: 

Liều dùng: 

Người lớn:  

Thiều magnesi nặng: 6 viên/ngày 

Tạng co giật: 4 viên/ngày 

Trẻ em: 1-3 viên tùy theo tuổi. 

Cách dùng: nên chia liều 2-3 lần, mỗi lần nên uống với nhiều nước 

  



2. Vitamin A 2500UI+ D 250UI (Vitamin A-D) 

Dạng bào chế: Viên nang mềm 

Thành phần:  

Mỗi viên nang mềm chứa:  

Vitamin A (Retinyl palmitat) 25001U 

Vitamin D (Cholecolciferol) 250IU 

Tá dược vd viên 

(Tá dược gồm: Dầu dậu nành, butylated hydroxytoluen, nipagin, mipasol, gelatin, glycerin, acid 

benzoic nude tinh khiết). 

Chỉ định: 

Bổ sung Vitamin A và D trong một số trường hợp như trẻ em còi xương chậm lớn, bệnh khô 

mắt, quáng gà. 

Chống chỉ định: 

 Người bị quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. 

 Người bệnh thừa vitamin A. 

 Tăng calci máu hoặc nhiễm độc vitamin D. 

Liều dùng, cách dùng: 

 Người lớn: Uống ngày 1-2 viên 

 Trẻ em: Uống tuỳ theo tuổi theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc. 

 

  



3. Vitamin E 400mg (Incepavit 400 Capsule) 

Dạng bào chế: Viên nang cứng 

Thành phần:  

DI-Alpha-tocopheryl acetat: 400 mg. 

Tá dược: Gelatin, Polyorbat 80, Orange lake. 

Chỉ định: 

Dùng dự phòng và điều trị thiếu vitamin E. 

Vitamin E cũng được dùng làm thuốc chống oxy hóa. 

Chống chỉ định: 

Không có. 

Liều dùng, cách dùng: 

Dự phòng và điều trị thiếu vitamin E hoặc chống oxy hóa: Liều đề nghị là 1 viên nang/ngày 

cùng hoặc sau bữa ăn hoặc theo kê toa của bác sĩ. 

 


